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Kính gửi: Các Công ty/ Đơn vị chuyên cung cấp Hóa chất xét nghiệm trên toàn quốc 

Thực hiện kế hoạch số 52/KH-KSBT ngày 06 tháng 3 năm 2024 của Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Giang về Kế hoạch mua Hóa chất xét nghiệm Quan trắc môi 

trường lao động năm 2024; Kế hoạch số 53/KH-KSBT ngày 06 tháng 3 năm 2024 của 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Giang về Kế hoạch mua hóa chất xét nghiệm dịch 

vụ nước năm 2024. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Giang đề nghị quý các Công ty/ 

Đơn vị kinh doanh chuyên cung cấp hóa chất xét nghiệm quan tâm, cung cấp cho chúng 

tôi báo giá hóa chất xét nghiệm để đơn vị làm căn cứ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu. 

(Thông tin chi tiết tại phụ lục 1 kèm theo và trên website của Sở Y tế tỉnh Hà 

Giang: http://ytehagiang.org.vn ) 

Yêu cầu Hồ sơ báo giá gồm các tài liệu sau: 

1. Hồ sơ pháp lý nhà cung cấp:  

Giấy Đăng ký kinh doanh; hoặc giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh . 

2. Hồ sơ sản phẩm 

- Giấy tiếp nhận đăng ký Bản công bố sản phẩm hoặc Hồ sơ công bố sản phẩm, 

giấy kiểm nghiệm. 

- Báo giá sản phẩm, đầy đủ chi tiết các thông tin: Tên sản phẩm; hoạt chất/ thành 

phần; Nồng độ, hàm lượng; đường dùng; dạng bào chế; nước sản xuất; quy cách đóng 

gói; đơn giá. 

3. Hợp đồng tương tự cung cấp hóa chất xét nghiệm của đơn vị đã ký trong thời 

gian 12 tháng gần đây (nếu có). 

SỞ Y TẾ HÀ GIANG 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

 

         Số:           /KSBT-KHNV 

V/v đề nghị cung cấp báo giá hóa chất xét nghiệm 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Giang, ngày        tháng 3 năm 2024 



2 
 

Mọi thông tin chi tiết có thể gửi theo công văn hoặc gửi trực tiếp về Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật Hà Giang (Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ) trước 08h00 ngày 

20/3/2024 để đơn vị tổng hợp trình Hội đồng mua sắm xem xét, quyết định. 

Trên đây là thư mời báo giá hóa chất xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh Hà Giang. 

Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Phòng TCKT, Khoa Dược, XN; 

- Lưu VT, KHNV.  

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Hương 
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PHỤ LỤC 1  

Danh mục hoá chất xét nghiệm dịch vụ nước; Quan trắc môi trường năm 2024 

(Ban hành kèm theo công văn số       /KSBT-KHNV ngày       tháng 3  năm 2024 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật) 

 

TT Tên hoá chất Hàm lượng Đơn vị Số lượng 
Hãng/Nước sản 

xuất 
Ghi chú 

 Xét nghiệm dịch vụ nước     

1 Chuẩn pH 4.01  Chai/500mL 1 Merck  
2 Chuẩn pH 6.86  Chai/500mL 1 Merck  
3 Chuẩn pH 9.18  Chai/500mL 1 Merck  
4 4-aminobenzen sufonamid (NH2C6H4SO2NH2)  Lọ/100g 1 Merck  
5 Axit octhophosphoric  Chai/1000mL 1 Merck  

6 
N-(1naphtyl)-1,2 diamonietan dihydroclorua (H10H4-NH-

CH2-CH2- 

NH2-2HCl) 

 

Lọ/50g 1 Merck 

 

7 Chuẩn Nitrit 1000mg/L Chai/500mL 1 Merck  
8 Kali pemanganat KMnO4 0,1N Chai/1000mL 1 Merck  
9 Axit Oxalic 0,1N Chai/1000mL 1 Merck  
10 CCA(Chromocult Agar)  Lọ/500g 1 Merck  
11 Màng lọc Mixed Cellulose Ester 0,45 µm  Hộp/100 cái 5   
12 Màng lọc 0,2µm  Hộp/100 cái 1   

 Xét nghiệm dịch vụ quan trắc môi trường     

1 Plate Count Agar  Lọ/500g 1 Merck  

2 Saboround  Lọ/500g 1 Merck  

3 Thuỷ ngân Iodua (HgI2)  Lọ/100g 1 Merck  

4 Kali iodua (KI)  Chai 250g 1 Merck  

5 Kali hydroxyd  (KOH)  Chai 1kg    

6 Axit Sunfuric  Chai 1lit 1 Merck  

7 4-aminobenzen sufonamid  Lọ/100g 1 Merck  

8 Axit octhophosphoric  Chai/1000mL 1 Merck  

9 N-(1naphtyl)-1,2 diamonietan dihydroclorua  Lọ/50g 1 Merck  

10 Chuẩn Nitrit  Chai/500mL 1 Merck  
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